CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập- Tự do- Hạnh phúc

-----------------------
DANH SÁCH 

ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH NĂM 2020
1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Phòng khám đa khoa thuộc Công ty TNHH MTV Trung tâm Y tế Cảng Hải Phòng.

2. Địa chỉ: Số 23, Lương Khánh Thiện, Ngô Quyền, Hải Phòng.

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24h. Từ thứ 2 đến Chủ nhật
4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:
4.1  Phòng khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại:
	Số TT
	Họ và tên
	Số CCHN
	Phạm vi hoạt động chuyên môn
	Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở KB,CB
	Vị trí chuyên môn

	1
	Cao Hồng Phương
	000517/HP – CCHN

QĐ 128a/QĐ-SYT


	Khám chữa bệnh CK  Ngoại

	08h/01ngày;  06 ngày/01 tuần.
Trực theo lịch
	Trưởng PKĐK;

Bs phụ trách Phòng khám  Ngoại; Khám chữa bệnh chuyên khoa Ngoại


	2

	Trần Thị Hải Yến


	003846/HP - CCHN


	Ngạch Điều dưỡng


	08h/01ngày;  06 ngày/01 tuần Trực theo lịch
	Điều dưỡng PK Ngoại




4.2  Phòng khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội:
	Số TT
	Họ và tên
	Số CCHN
	Phạm vi hoạt động chuyên môn
	Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở KB,CB
	Vị trí chuyên môn

	3
	Đoàn Thị Êm


	009859/HP – CCHN


	Khám chữa bệnh CK Nội
	08h/01ngày;  06 ngày/01 tuần Trực theo lịch
	Bs phụ trách Phòng khám Nội; Khám chữa bệnh Nội khoa


	4
	Trịnh Thị Thu Thủy
	007429/HP-CCHN
	Khám chữa bệnh CK Nội
	08h/01ngày;  06 ngày/01 tuần Trực theo lịch

	Bs phụ trách Phòng khám Nội; Khám chữa bệnh Nội khoa


	5
	Lê Thị Anh Đào
	003840/HP - CCHN
	Ngạch Điều dưỡng
	08h/01ngày;  06 ngày/01 tuần Trực theo lịch

	Điều dưỡng phòng khám Nội

	6
	Nguyễn Thị Vân Anh
	003843/HP - CCHN
	Ngạch Điều dưỡng
	08h/01ngày;  06 ngày/01 tuần Trực theo lịch

	Điều dưỡng phòng khám Nội


4.3  Phòng khám chuyên khoa Sản:
	Số TT
	Họ và tên
	Số CCHN
	Phạm vi hoạt động chuyên môn
	Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở KB,CB
	Vị trí chuyên môn

	  7

	Nguyễn Thị Minh
	002362/HP-CCHN
	Khám chữa bệnh CK Sản- KHHGĐ
	08h/01ngày;  06ngày/01 tuần Trực theo lịch

	Bs phụ trách Phòng khám Sản-KHHGĐ; Khám chữa bệnh chuyên khoa Sản


	8

	Phạm Thị Thu Hiền
	005420/HP - CCHN
	Ngạch nữ hộ sinh

	08h/01ngày;  06 ngày/01 tuần Trực theo lịch
	Nữ hộ sinh

phòng khám Sản


4.4 Phòng khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Mắt:
	Số TT
	Họ và tên
	Số CCHN
	Phạm vi hoạt động chuyên môn
	Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở KB,CB
	Vị trí chuyên môn

	9
	Đinh Thị Nghiêm


	000097/HP-CCHN
	Khám chữa bệnh CK Mắt
	08h/01ngày;  06 ngày/01 tuần Trực theo lịch
	Bs phụ trách Phòng khám Mắt; Khám chữa bệnh chuyên khoa Mắt

	10
	Phạm Thị Chung

	003841/HP - CCHN

	Ngạch Điều dưỡng

	08h/01ngày;  06 ngày/01 tuần Trực theo lịch
	Điều dưỡng phòng khám Mắt


4.5  Phòng khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Tai Mũi Họng:
	Số TT
	Họ và tên
	Số CCHN
	Phạm vi hoạt động chuyên môn
	Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở KB,CB
	Vị trí chuyên môn

	11
	Võ Huy Ngũ
	000349/QNI-CCHN
	Khám chữa bệnh CK Tai Mũi Họng
	08h/01ngày;  06 ngày/01 tuần Trực theo lịch
	Bs Phòng khám

Tai Mũi Họng;

Khám chữa bệnh chuyên khoa TMH

	 12
	Cao Đình Linh

	039572/BYT - CCHN

	 Nghạch điều dưỡng

	08h/01ngày;  06 ngày/01 tuần Trực theo lịch
	Điều dưỡng

Phòng khám

Tai Mũi Họng


4.6 Phòng khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Răng Hàm Mặt:
	Số TT
	Họ và tên
	Số CCHN
	Phạm vi hoạt động chuyên môn
	Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
	Vị trí chuyên môn

	14

	Nguyễn Văn Dũng

	000261/HP-CCHN

	Khám chữa bệnh CK Răng HàmMặt
	08h/01ngày;  06 ngày/01 tuần Trực theo lịch
	Bs phụ trách Phòng khám

Răng Hàm Mặt; Khám chữa bệnh chuyên khoa RHM



4.7 Phòng khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Y học cổ truyền:
	Số TT
	Họ và tên
	Số CCHN
	Phạm vi hoạt động chuyên môn
	Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở KB,CB
	Vị trí chuyên môn

	15

	Trần Thị Thu Hiền

	003838/HP - CCHN

	Khám chữa bệnh bằng YHCT 

	08h/01ngày;  06 ngày/01 tuần Trực theo lịch
	Y sĩ phụ trách Phòng khám Y học cổ truyền; Khám chữa bệnh bằng YHCT



4.8 Phòng khám chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh:
	Số TT
	Họ và tên
	Số CCHN
	Phạm vi hoạt động chuyên môn
	Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở KB,CB
	Vị trí chuyên môn

	16

	Hồ Sỹ Đạo
	000005/HP – CCHN
	Phòng khám 
X quang
	08h/01ngày;  06 ngày/01 tuần Trực theo lịch
	Bs phụ trách Phòng khám

X quang

	17
	Cao Hồng Phương
	000517/HP – CCHN

QĐ 128a/QĐ-SYT


	Khám chữa bệnh CK  Ngoại; 

Siêu âm

	08h/01ngày;  06 ngày/01 tuần Trực theo lịch
	Bs siêu âm

	18

	Vũ Văn Xuân
	006930/HP – CCHN
	Kỹ thuật viên chụp X quang
	08h/01ngày;  06 ngày/01 tuần Trực theo lịch

	KTV Phòng chụp Xquang


4.9 Phòng khám chuyên khoa Da liễu:
	Số TT
	Họ và tên
	Số CCHN
	Phạm vi hoạt động chuyên môn
	Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở KB,CB
	Vị trí chuyên môn

	19

	Nguyễn Văn Khôi
	001559/HP - CCHN
	Khám chữa bệnh CK Da liễu
	08h/01ngày;  06 ngày/01 tuần Trực theo lịch
	Bs phụ trách Phòng khám Da liễu; khám chữa bệnh chuyên khoa da liễu


5. Phòng khám xét nghiệm:
	Số TT
	Họ và tên
	Số CCHN
	Phạm vi hoạt động chuyên môn
	Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở KB,CB
	Vị trí chuyên môn

	20

	Trịnh Kim Dung
	003470/HP-CCHN
	Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm
	08h/01ngày;  06 ngày/01 tuần Trực theo lịch

	Cử nhân phụ trách Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm

	21

	Đỗ Thị Hải
	003839/HP - CCHN
	Kỹ thuật viên xét nghiệm
	08h/01ngày;  06 ngày/01 tuần Trực theo lịch
	KTV Phòng xét nghiệm


6.Bộ phận khoa Dược:
	Số TT
	Họ và tên
	Số CCHN
	Phạm vi hoạt động chuyên môn
	Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở KB,CB
	Vị trí chuyên môn

	22

	Nguyễn Thanh Thúy
	624/HP - CCHND
	Dược sĩ TH
	08h/01ngày;  06 ngày/01 tuần Trực theo lịch
	Bộ phận Dược


     - Tổng số : 21 người.
                    + Bác sĩ: 10 người.

                    + Cử nhân chuyên khoa xét nghiệm: 01 người.

                    + Điều dưỡng, KTV: 09 người.

                    + Dược sĩ trung học: 01 người            

                                                                                   Hải Phòng, ngày 02  tháng 7  năm 2020
           Xác nhận Sở Y tế Hải Phòng                                    TTYT Cảng Hải Phòng
                                                                                                           Giám đốc
                                                                                                Bs Cao Hồng Phương
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập- Tự do- Hạnh phúc

-----------------------
DANH SÁCH CBNV PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 
THUỘC CÔNG TY TNHH MTV TRUNG TÂM Y TẾ CẢNG HẢI PHÒNG NGỪNG LÀM VIỆC
1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Phòng khám đa khoa thuộc Công ty TNHH MTV Trung tâm Y tế Cảng Hải Phòng.

2. Địa chỉ: Số 23, Lương Khánh Thiện, Ngô Quyền, Hải Phòng.

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24h. Từ thứ 2 đến Chủ nhật
4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

	Số TT
	Họ và tên
	Số CCHN
	Phạm vi hoạt động chuyên môn
	Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở KB,CB
	Vị trí chuyên môn
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Văn Phong
	001308/HP – CCHN


	Khám chữa bệnh CK  Nội; Y học cổ truyền

	08h/01ngày;  06 ngày/01 tuần
	Phó trưởng PKĐK;

Bs Phòng khám Nội;YHCT

	Ngừng làm việc từ ngày 01/01/2020

	2


	Hoàng Thị Bảy

	003836/HP - CCHN


	Khám chữa bệnh CK  Nội

	08h/01ngày;  06 ngày/01 tuần
	Bs Phòng khám Nội

	Ngừng làm việc từ ngày 01/01/2020


                                                                                 Hải Phòng, ngày       tháng 6 năm 2020

    Xác nhận của Sở Y tế Hải Phòng                                   TTYT Cảng Hải Phòng
